
PHỤ LỤC  

DANH SÁCH BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG TỰ ĐỘNG BỊ ĐÌNH CHỈ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số     4118      /TB-TTTV-QLG ngày   07    tháng    10   năm 2026 của 

Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp & Môi trường) 

STT Số bằng Số đơn Tên giống Tên loài Chủ sở hữu/Đại diện của chủ sở hữu 

1 64.VN.2025 2024_199 Ki17 Lúa Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Việt Thành 

2 15.VN.2013 2011_35 ĐT 37  Lúa Công ty TNHH Nam Dương 

3 16.VN.2013 2013_25 GS 333 Lúa Công ty Cổ phần Đại Thành 

4 147.VN.2012 2010_13 BG 1 Lúa Công ty CP Giống cây trồng Bắc Giang 

5 100.VN.2019 2018_138 GIA LỘC 555 Lúa Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm 

6 73.VN.2017 2017_25 
HOÀNG TINH 

ĐỎ - HM - HG 

Hoàng tinh 

đỏ 
Công ty CP Phát triển Nông Lâm nghiệp và Môi trường Việt Nam 

7 75.VN.2025 2023_87 OS20 Lúa Công Ty TNHH Chuyển Giao Tiến Bộ Kỹ Thuật Nông Nghiệp Omon 

8 119.VN.2024 2022_113 TVI129 Đậu đũa Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Trang Việt 

9 79.VN.2025 2024_194 TC7 Lúa Hoa Sỹ Hiền, Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh An Giang 

10 40.VN.2015 2014_96 KIM HỒNG Dưa hấu Công ty TNHH Giống cây trồng Trung Nông 
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